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CA0 LỎNG 

PHÓNG THẬP 

BMP - WH0 / IS0 3001 

\ 

À.CA0 LỎNG 

PHONG THẬP 

tr cl: thöngg 

s tử 
lp tay t 6È, Ôau  K gó¿ 

Thành phần: Môi 19 mứ chứa các chất được chiết xuất từ các 

nkiện 
l0n vừa 

ụng: Thanh nhí tháp, tân phong. thông kinh chỉ 

đau, chắn tay tê bại. đau 

ðibát cử thanh phần nào của thuộc . 
Phụnữ đang manc 
Người ph 

Cách dùng - liều đùng 

Dùng cốc chía liều đong thế tịch, mỗi lần uống 20 ml, ngày uống 
3lần. Uồngsauän t giờ. Lắc kỹ trước khi dùng. 
Bảo quản: Nơi khó mát. tranh ảnh sảng, nhiệt đồ dưới 302C, 

Thành phầ 

chất được 

liệ 

Hy thiêm 

Thiên niên kiện.. 

Tá dược, 

Mỗi 10 mi chứa các 

ết xuất từ các dược 

vừa đủ 10 ml 

Tác dụng: Thanh nhiệt, trừ th. 
phong, thông kinh chỉ thống. 

Chỉ định: 

Các chứng phong thắp sưng nóng 

đỏ đau, chân tay tê bại, đau lưng 

mỏi gối do phong thấp nhiệt gây 

nên. 

Chống chỉ định: 

- Người mẫn cảm với bất cứ thành 

phần nào của thuốc. 

-Phụ nữ đang mang thai. 

-Người phong thấp có hưhàn. 

Cách dùng - liều dùng: 
Lắc kỹ trước khi dùng, mỗi lần uống 
20ml, ngày uống 3 lần. Uống sau ản 
1 giờ. Lác kỹ trước khi dùng. 

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh 

sáng, nhiệt độ dưới 309C. 

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ 

MP - WH0 / IS0 9001 

CAO LÔNG 

PHONG THẬP 

Thân trong: 
Tiêu chuẩn chất lượn 

Để xa tầm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dân sử đụng trước khi dùng. 

Đăng ký và phản phối: 

CÔNG TY CP DƯỢC VÀ TBYT AN VIỆT 

chọiphư nữ đangchocon bú. 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 2A, phố Lý Bôn, T.p Thái Bình 

Tel: 02273641546 - 02273647286 / Fax: 02273641548 

ị ĐC: ị 
€ anh “hi 

: 

C„ 

Thận trọng: Thận trọng khi dùng 

cho phụ nữ đang cho con bú. 

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCC S. 

Để xa tầm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 

khi dùng. 

SH 

Số lô SX: 

NSX 

HD 

Đăng ký và phân phôi: 

CÔNG TY CP DƯỢC VÀ TBYT AN VIỆT 
§ (Quân Hoàng Mai, TP Hà Nội 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ 
Địa chỉ: Số 2A; phố Lý Bôn, T.p Thái Bình: 

Tel: 02273641546 - 02273647286 / Fax: 02273641548. 

Hà Nội, ngày-05 tháng 9 năm 2018 
CÔNG TY,€PB.DỨỢB:VÀ TBYT AN VIỆT 

LII



https://trungtamthuoc.com/ 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GMP-WHO /IS0 9001:2008 

CAO LỎNG PHONG THÁP 
Để xa tầm tay trẻ em — Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Thành phần (Cño 70 mì): 

Thành phần dược chất: Mỗi 10 ml chứa các chất được chiết xuất từ các được liệu: 

Hy thiêm (Herba Siegesbe€kiđ€).......................- c5 5< S331 32113 112 332121112 11 1 keo 10,0 g 

Thiên niên kiện (Rhzzoma Homaloimenae occuÏf4e) .........................--- +52 55+ 5x2 +s+czss>sz: 0,Sg 

Thành phần tá dược: Đường trắng, Ethanol 96 %„ Nước........................vừa đủ 10 m] 

Dạng bào chế: Cao lỏng. 

Mô tả sản phẩm: Chất lỏng màu đen, đồng nhất, mùi thơm dược liệu. vị ngọt hơi đắng. 

¬ Tác dụng - Chỉ định: ⁄ZX042 

- Tác dụng: Thanh nhiệt, trừ thâp, tán phong, thông kinh chỉ thống. “ ;sÔN 

- Chỉ định: Các chứng phong thấp sưng nóng đỏ đau, chân tay tê bại, đau lưng mỏi gối dd `/ tốp 

phong thấp nhiệt gây nên. \> wêwm 

Liều dùng - Cách dùng: 

- Đối với quy cách đóng gói ống 10 ml: Mỗi lần uống 20 ml (2 ống), ngày uống 3 lần. Uống 

Sau ăn Ï giờ. 

- Đối với quy cách đóng gói ống 20 ml và túi 20 ml: Mỗi lần uống 20 ml (1 ống §. túi), 

ngày uống 3 lần. Uống sau ăn l giờ. ` 

- Đối với quy cách đóng gói chai 100 ml: Dùng cốc chỉa liều đong thẻ tích, mỗi lần uống 20 

ml, ngày uống 3 lần. Uống sau ăn 1 giờ 

Chống chỉ định: Ƒ 

S~š - Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. „ 

- Phụ nữ đang mang thai. 

- Người phong thấp có hư hàn. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Cần sử dụng thận trọng cho người rối loạn tiêu 

hóa, tiêu chảy. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Không dùng cho phụ nữ có thai. 

- Phụ nữ cho con bú nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Không ảnh hưởng. 

Tương tác, tương ky của thuốc: 

- Tương tác: Cần kiêng các chất tanh, lạnh trong thời gian dùng thuốc.
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- Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc 

này với các thuốc khác 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc 

- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng 

thuốc. 

Quá liều và cách xử trí: 

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo đối để có biện pháp xử trí kịp thời. 

Quy cách đóng gói: 

- Hộp 20 ống 10 ml kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 25 ống 10 ml kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 15 ống 20 ml kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 20 ống 20 ml kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 15 túi 20 ml kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 20 túi 20 ml kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 1 chai 100 ml kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản XuẤT. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Bảo quản: Đề nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 ”C 

Sản xuất tại: Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà. 

Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh 1ấk&Đính. 

`~ Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 — Fax: 0227.3641548 

Hà Nội, ngày (5 tháng 9 năm 2016 * 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 


